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Model No.DHP459 CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001-1 187454-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

001-1 INC. 21

002 815B76-4 Bảng tên DHP459 1

003 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 9

004 419250-0 Cần thay đổi f/r 1

005 650689-0 Công tắc C3JW-2B 1

006 619304-5 Rôto 1

007 629960-3 Stato 1

008 620163-2 Mạch led 1 *

008-1 620624-2 Mạch led < 1

009 643860-3 Thiết bị đầu cuối 1

010 126180-5 Bộ cần gạt thay đổi tốc độ 1

C10 233438-6 Lò xo nến 4 2

011 232182-2 Lò xo lá 1

012 251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 1

013 763175-3 Mâm cặp khoan không khóa 13 1 *

013-1 766027-7 Mâm cặp khoan không khóa 13 O 1

014 126179-0 Bộ nhông chuyền 1

015 266786-8 Vít đầu dù răng thửa 2X10 4

016 620162-4 Bo mạch 1

017 687464-1 Bộ đỡ 1

018 424517-3 Miếng đệm 1

021-1 187454-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

021-1 INC. 1

A01 251314-2 Vít đầu giàn M4X12 1

A02 346317-0 Móc treo máy 1

A02D 346449-3 Móc treo máy 1

A03 784637-8 Mũi dẹt Phillips 2-45 1

A04D ***DC18SD DC18SD BATTERY CHARGER 1

A04-1 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A05 194204-5 Bộ pin BL1830 3 *

A05-1 194204-5 Bộ pin BL1830 O 3 *

A05-1
D

196235-0 Bộ pin BL1815N 2

A05-2 197600-6 Bộ pin BL1830B < 3 *

A05-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 3

A06 450128-8 Nắp pin 1

A07 158597-4 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1

C10 324679-6 Trục 1

C20 417724-5 Then gài 2

C30 419216-0 Trục tay cầm 1

A08B 802M65-4 Nhãn thùng nhựa DHP459RFE 2

A08C 803A60-5 Nhãn thùng nhựa DHP459RFE3 2

A08D 803F95-6 Nhãn thùng nhựa DHP459SYE 2

F08 194513-2 Bộ pin BL1815 1

F10-3 197606-4 Bộ pin BL1830B (2 cái) O 1 *



F13 195445-6 Bộ pin BL1815 1

F15-1 199154-9 Bộ ngàm khoan không cần khóa 
13

O 1

F16-3 197267-0 Bộ pin BL1040B O 1

F17-3 197265-4 Bộ pin BL1840B O 1

F18-3 197273-5 Bộ pin BL1840B (2 cái) O 1

F19-1 196235-0 Bộ pin BL1815N O 1

F21 196448-3 Bộ pin BL1815N 1 *

F21-2 196235-0 Bộ pin BL1815N O 1

F22-1 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1

F23 196450-6 Bộ pin BL1815N 1 *

F23-2 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1


